
UBND TỈNH ĐẮK LẮK CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ XÂY DỰNG Độc lập – Tự do – Hạnh phúc  
  

Số: 141 /QĐ-SXD Đắk Lắk, ngày  05 tháng 6 năm 2020 

 

QUYẾT ĐỊNH  

Về việc cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng đợt 06 - 2020 

 

GIÁM ĐỐC SỞ XÂY DỰNG  

 

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014; 

Căn cứ Nghị định số 42/2017/NĐ-CP ngày 05/4/2017 của Chính phủ về 

sửa đổi, Bổ sung một số điều Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của 

Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng; 

Căn cứ Nghị định số 100/2018/NĐ-CP ngày 16/7/2018 của Chính phủ 

về sửa đổi, Bổ sung, bãi bỏ một số quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh 

thuộc các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng; 

 Thông tư số 08/2018/QĐ-BXD ngày 05/10/2018 của Bộ Xây 

dựng hướng dẫn một số nội dung về chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng, 

chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng và quản lý nhà thầu nước ngoài hoạt 

động xây dựng tại Việt Nam; 

Căn cứ Quyết định số 712/QĐ-UBND ngày 15/03/2016 của UBND tỉnh 

Đắk Lắk về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức 

của Sở Xây dựng; 

Căn cứ Quyết định số 122/QĐ-SXD ngày 19/7/2019 của Sở Xây dựng 

Đắk Lắk về việc thành lập Hội đồng xét cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây 

dựng của Sở Xây dựng; 

Căn cứ Kết quả đánh giá năng lực hoạt động xây dựng của tổ chức đã 

được Hội đồng xét cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng thông qua tại 

biên bản họp ngày 04/6/2020; 

Xét đề nghị của Chủ tịch Hội đồng xét cấp chứng chỉ năng lực hoạt 

động xây dựng, 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

Điều 1. Quyết định cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng cho 34 tổ 

chức, trong đó: 22 tổ chức cấp mới và 12 tổ chức điều chỉnh, bổ sung nội dung 

(theo danh sách đính kèm). 

Điều 2. Các tổ chức có tên tại Điều 1 thực hiện đúng theo quy định tại 

Nghị định số 100/2018/NĐ-CP ngày 16/7/2018 của Chính phủ về sửa đổi, Bổ 

sung, bãi bỏ một số quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc các lĩnh vực 



quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng; Thông tư số 08/2018/QĐ-BXD ngày 

05/10/2018 của Bộ Xây dựng hướng dẫn một số nội dung về chứng chỉ hành 

nghề hoạt động xây dựng, chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng và quản lý 

nhà thầu nước ngoài hoạt động xây dựng tại Việt Nam. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký; 

Chánh văn phòng, Chủ tịch Hội đồng xét cấp chứng chỉ năng lực hoạt 

động xây dựng, Trưởng các phòng, Chi cục thuộc Sở Xây dựng và các tổ chức 

có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

Nơi nhận:                 
- Như Điều 3; 

- Bộ Xây dựng (b/c)                                                               

- UBND tỉnh (b/c); 

- Lưu VT, QLXD.(VT-10b) 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Lâm Tứ Toàn 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UBND TỈNH ĐẮK LẮK CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ XÂY DỰNG Độc lập – Tự do – Hạnh phúc  

 

DANH SÁCH TỔ CHỨC ĐƯỢC CẤP CHỨNG CHỈ NĂNG LỰC HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG 

(Kèm theo Quyết định số  141 /QĐ-SXD ngày 05/6/2020 của Sở Xây dựng Đắk Lắk)  

TT Tên tổ chức 
Số ĐKKD/QĐ 

thành lập 

Người đại diện 

theo pháp luật 
Chức vụ Địa chỉ trụ sở chính 

Số lượng 

cá nhân 

chủ chốt 

Hạng chứng chỉ, điều chỉnh 

nội dung cấp chứng chỉ 

1 Công ty TNHH 

MTV Thuận Phúc 

6000431977 Phạm Đông Thanh Giám đốc Km 9, quốc lộ 14, xã 

Ea Tu, thành phố 

Buôn Ma Thuột, tỉnh 

Đắk Lắk 

01 người Hạng 3: Thi công xây dựng 

công trình dân dụng và công 

nghiệp 

2 Công ty TNHH Tư 

vấn đầu tư xây 

dựng Hiếu Linh 

0401787458 Nguyễn Đức Tiến Giám đốc Số 36 đường Phạm 

Hồng Thái, phường 

Tự An, thành phố 

Buôn Ma Thuột, tỉnh 

Đắk Lắk 

02 người Bổ sung Hạng 3: Giám sát thi 

công xây dựng công trình hạ 

tầng kỹ thuật 

3 Công ty TNHH 

XD và TM Huy 

Vũ 

6001684018 Bùi Huy Vũ Giám đốc Số 16 Võ Thị Sáu, 

thị trấn Buôn Trấp, 

huyện Krông Ana, 

tỉnh Đắk Lắk 

04 người Hạng 3: Thi công xây dựng 

công trình dân dụng và công 

nghiệp, giao thông cầu, đường, 

nông nghiệp và phát triển nông 

thôn 

4 Công ty TNHH 

Xây dựng Hoàng 

cao Nguyên 

6000829630 Nguyễn Văn Sơn Giám đốc Số 81 Phạm Ngũ 

Lão, phường Thành 

Công, thành phố 

Buôn Ma Thuột, tỉnh 

Đắk Lắk 

03 người  Điều chỉnh Hạng 3 lên Hạng 

2: Thi công xây dựng công 

trình dân dụng và công nghiệp, 

điện, hạ tầng kỹ thuật 

5 Công ty TNHH 

Đầu tư xây dựng 

Sơn Long 

6001384102  Trần Văn Bi Giám đốc Số 31 Hoàng Hoa 

Thám, phường Tân 

Tiến, thành phố 

Buôn Ma Thuột, tỉnh 

Đắk Lắk 

03 người Hạng 3: Thi công xây dựng 

công trình dân dụng và công 

nghiệp, giao thông cầu, đường 

bộ, thủy lợi 



6 Công ty TNHH 

Đầu tư xây dựng 

Thống Nhất 

 6001646950 Phan Văn Danh Giám đốc Số 11/1 Y Ngông 

(nối dài), phường 

Tân Tiến, thành phố 

Buôn Ma Thuột, tỉnh 

Đắk Lắk 

02 người Bổ sung Hạng 3: Thi công xây 

dựng công trình giao thông 

cầu, đường bộ, dân dụng và 

công nghiệp 

7 Công ty TNHH 

Sản Xuất Thương 

mại và Xây dựng 

Toàn Phát Ban Mê 

6001513044 Phan Văn Vững Giám đốc Số 35 Nam Quốc 

Cang, phường Thành 

Nhất, thành phố 

Buôn Ma Thuột, tỉnh 

Đắk Lắk 

03 người Hạng 3: Thi công xây dựng 

công trình công nghiệp (điện 

năng) 

8 Công ty Cổ phần 

địa chất Đông 

Dương 

6001072978  Phạm Ngọc Tùng Giám đốc Số 24 Chu Văn An, 

thành phố Buôn Ma 

Thuột, tỉnh Đắk Lắk 

04 người - Bổ sung Hạng 3: Thi công 

xây dựng công trình hạ tầng kỹ 

thuật; 

- Bổ sung Hạng 2:  Thiết kế 

công trình công nghiệp (công 

trình khai thác mỏ) 

9 Công ty TNHH Tư 

vấn và Xây dựng 

Kiến Trúc 

6001624499 Trần Thanh Dũng Giám đốc  Số 22 Lê Quý Đôn, 

thị trấn Buôn Trấp, 

huyện Krông Ana, 

tỉnh Đắk Lắk 

- Đảm bảo điều chỉnh nội dung 

tên người đại diện pháp luật: 

Trần Thanh Dũng 

10 Công ty TNHH 

Một thành viên 

Lưu Hải 

6001688598 Hoàng Trung 

Tuyến 

Giám đốc Số 422/15 Phan Bội 

châu, phường Thành 

Nhất, TP.Buôn Ma 

Thuột, tỉnh Đắk Lắk 

03 người Hạng 3: Thi công xây dựng 

công trình dân dụng và công 

nghiệp, giao thông cầu, đường 

bộ, thủy lợi 

11 Công ty TNHH 

Xây dựng và Đầu 

tư Thuận An 

6000375786 Phan Văn Chiến Giám đốc Số 140 Lê Quý Đôn, 

phường Tân An, 

thành phố Buôn Ma 

Thuột, tỉnh Đắk Lắk 

01 người Bổ sung Hạng 2: Thi công xây 

dựng công trình hạ tầng kỹ 

thuật 

12 Công ty TNHH 

Một thành viên 

Phúc Hiếu 

6001078641 Ngô Sỹ Hiếu Giám đốc Thôn 7, xã Ea Rốk, 

huyện Ea Súp, tỉnh 

Đắk Lắk 

03 người Hạng 3: Thi công xây dựng 

công trình dân dụng và công 

nghiệp, giao thông cầu, đường 

bộ, thủy lợi 

13 Ban Quản lý dự án 

đầu tư xây dựng 

huyện Cư Kuin 

619/QĐ-UBND 

của UBND 

huyện Cư Kuin 

Nguyễn Thanh 

Minh 

Giám đốc Xã Dray Bhăng, 

huyện Cư Kuin, tỉnh 

Đắk Lắk 

01 người Bổ sung Hạng 3: Quản lý dự 

án đầu tư xây dựng công trình 

giao thông 



14 Công ty TNHH 

Điền Hòa 

6001256051 Nguyễn Chí Quốc Giám đốc Buôn Akô Thông, 

phường Tân Lợi, 

TP.Buôn Ma Thuột, 

tỉnh Đắk Lắk 

03 người Hạng 3: Thi công xây dựng 

công trình dân dụng và công 

nghiệp, giao thông cầu, đường 

bộ, thủy lợi 

15 Công ty TNHH 

Một thành viên 

Phú Hải BMT 

 6001683663 Ngô Thị Thùy Giám đốc Số 363/7B Nguyễn 

Văn Cừ, phường 

Tân Lập, thành phố 

Buôn Ma Thuột, tỉnh 

Đắk Lắk 

03 người Hạng 3: Thi công xây dựng 

công trình dân dụng và công 

nghiệp, giao thông cầu, đường 

bộ, thủy lợi 

16 Công ty TNHH 

TVXD Đăng Khoa 

6001687795 Đỗ Xuân Tài Giám đốc Thôn 1, xã Cư 

M'Lan, huyện Ea 

Súp, tỉnh Đắk Lắk 

03 người Hạng 3: Giám sát thi công xây 

dựng công trình dân dụng và 

công nghiệp, giao thông cầu, 

đường bộ, nông nghiệp và phát 

triển nông thôn 

17 Công ty Cổ phần 

xây lắp Trung Nam 

 

6001686343 Nguyễn Đình 

Trung 

Giám đốc Số 47 Ông Ích 

Khiêm, phường Tân 

An, thành phố Buôn 

Ma Thuột, tỉnh Đắk 

Lắk 

02 người Hạng 3: Thi công xây dựng 

công trình giao thông, dân 

dụng và công nghiệp 

18 Công ty TNHH 

TM&DV Anh Phát 

6001687185  Trần Bá Vỵ Giám đốc Số 45 Ngô Quyền, 

thị trấn Buôn Trấp, 

huyện Krông Ana, 

tỉnh Đắk Lắk 

03 người Hạng 3: Thi công xây dựng 

công trình dân dụng và công 

nghiệp, giao thông cầu, đường 

bộ, thủy lợi 

19 Công ty TNHH Tư 

vấn xây dựng 

Đường Việt Phát 

6001687308 Hồ Trường Sơn Giám đốc Số 162/8 Hà Huy 

Tập, phường Tân 

Lợi, TP.Buôn Ma 

Thuột, tỉnh Đắk Lắk 

04 người Hạng 3: Khảo sát địa hình xây 

dựng; Thiết kế, thẩm tra thiết 

kế xây dựng công trình giao 

thông cầu, đường bộ; giám sát 

thi công xây dựng công trình 

giao thông cầu, đường bộ 

20 Công ty TNHH 

Xây dựng Thương 

mại Hoàng Minh 

Phúc 

6001500077  Trần Viết Quốc Giám đốc Số 24 Nguyễn Văn 

Linh, phường Tân 

An, TP. Buôn Ma 

Thuột, tỉnh Đắk Lắk 

01 người Bổ sung Hạng 3: Thi công xây 

dựng công trình thủy lợi 



21 Công ty TNHH 

XDTM Ngọc Sơn 

6001682733 Nguyễn Đức Ngọc Giám đốc Số 23A Nguyễn Văn 

Trỗi, thị trấn Ea Súp, 

huyện Ea Súp, tỉnh 

Đắk Lắk 

03 người Bổ sung Hạng 3: Thiết kế, 

thẩm tra thiết kế công trình 

dân dụng và công nghiệp, giao 

thông, thủy lợi 

22 Công ty TNHH Tư 

vấn - Xây dựng - 

Dịch vụ Đắk Hà 

Ea H'Leo 

6001690156 Trần Lĩnh Thắng Giám đốc Tổ dân phố 13, thị 

trấn Ea Drăng, 

huyện Ea H'Leo, 

tỉnh Đắk Lắk 

05 người Hạng 3: Thiết kế thẩm tra thiết 

kế xây dựng công trình giao 

thông, dân dụng và công 

nghiệp; giám sát thi công xây 

dựng công trình giao thông, 

dân dụng và công nghiệp 

23 Công ty TNHH 

ĐTXD An Phú 

Đắk Lắk 

 6001682959 Phan Tiến Dũng Giám đốc Số 40 Nguyễn Kim 

Chi, phường Tân 

An, thành phố Buôn 

Ma Thuột, tỉnh Đắk 

Lắk 

04 người Hạng 3: Thi công xây dựng 

công trình dân dụng và công 

nghiệp, giao thông cầu, đường 

bộ, thủy lợi, hạ tầng kỹ thuật 

24 Công ty TNHH 

Phú Quảng 

6000964830 Bạch Văn Tiến Giám đốc Số 20, đường A5, 

Buôn Đung, xã Cư 

Êbur, TP.Buôn Ma 

Thuột, tỉnh Đắk Lắk 

04 người Bổ sung Hạng 3: Thi công xây 

dựng công trình dân dụng và 

công nghiệp, giao thông cầu, 

đường bộ, thủy lợi, cấp thoát 

nước 

25 Công ty TNHH Tư 

vấn xây dựng Kiến 

Việt 

6001686544 Nguyễn Ngọc Phát Giám đốc TDP 9, phường Tân 

Lập, TP.Buôn Ma 

Thuột, tỉnh Đắk Lắk 

04 người Hạng 3: Thiết kế, thẩm tra 

thiết kế công trình dân dụng và 

công nghiệp; giám sát thi công 

xây dựng công trình dân dụng 

và công nghiệp; 

26 Công ty TNHH Tư 

vấn đầu tư Tiến 

Minh 

6001684755 Phạm Trương Minh 

Tiến 

Giám đốc Số 08, đường 12A 

thôn 03, xã Hòa 

Thuận, thành phố 

Buôn Ma Thuột, tỉnh 

Đắk Lắk 

04 người Hạng 3: Khảo sát địa hình xây 

dựng, Lập quy hoạch xây 

dựng; thiết kế thẩm tra thiết kế 

xây dựng công trình dân dụng; 

Quản lý dự án đầu tư xây dựng 

công trình dân dụng; giám sát 

thi công xây dựng công trình 

dân dụng 



27 Công ty TNHH Tư 

vấn và xây dựng 

Đại Nguyên 

 6001091787 Dương Thị Ni Giám đốc  Số 14/15 Nguyễn 

Thị Định, phường 

Thành Nhất, thành 

phố Buôn Ma Thuột, 

tỉnh Đắk Lắk 

05 người Bổ sung Hạng 3: Giám sát thi 

công xây dựng công trình giao 

thông; quản lý dự án đầu tư 

xây dựng công trình HTKT; 

thi công xây dựng công trình 

HTKT, giao thông, thủy lợi, 

dân dụng và công nghiệp 

28 Công ty TNHH Tư 

vấn và phát triển 

Nam Nguyên 

6001685364 Mai Trị Trường An Giám đốc Số 11 Buôn Cư 

Dluê, xã Hòa Xuân, 

thành phố Buôn Ma 

Thuột, tỉnh Đắk Lắk 

03 người Hạng 3: Thi công xây dựng 

công trình giao thông cầu 

đường bộ, dân dụng và công 

nghiệp, thủy lợi; giám sát thi 

công xây dựng công trình dân 

dụng và công nghiệp, giao 

thông cầu, đường bộ, thủy lợi 

29 Công ty TNHH 

Đầu tư xây dựng 

Công nghệ HT 

6001687516 Ngô Quốc Thảnh Giám đốc Số 47 Phạm Ngọc 

Thạch, phường Tân 

An, thành phố Buôn 

Ma Thuột, tỉnh Đắk 

Lắk 

04 người Hạng 3: Thi công xây dựng 

công trình dân dụng và công 

nghiệp, giao thông cầu, đường 

bộ, thủy lợi, HTKT 

30 Công ty TNHH Tư 

vấn thiết kế xây 

dựng 75 

6001685050  Võ Văn Cứ Giám đốc Số 73 Trần Quốc 

Toản, phường Tân 

Lợi, thành phố Buôn 

Ma Thuột, tỉnh Đắk 

Lắk 

03 người Bổ sung Hạng 3: Quản lý dự 

án đầu tư xây dựng công trình 

giao thông cầu, đường bộ, dân 

dụng và công nghiệp, thủy lợi 

31 Công ty TNHH 

Xây dựng Nguyên 

Lượng 

6001171898 Cao Xuân Đại Giám đốc Thôn Trung Hòa, xã 

Đliê Ya, huyện 

Krông Năng, tỉnh 

Đắk Lắk 

02 người Hạng 3: Thi công xây dựng 

công trình dân dụng và công 

nghiệp, giao thông cầu, đường 

bộ 

32 Công ty TNHH 

Viễn thông Cao 

Nguyên  

6000700789 Nguyễn Văn Dũng Giám đốc Số 07 Tú Xương, 

phường Tân Lợi, 

thành phố Buôn Ma 

Thuột, tỉnh Đắk Lắk 

03 người Hạng 3: Thi công xây dựng 

công trình dân dụng và công 

nghiệp, giao thông cầu, đường 

bộ 

Hạng 2: Thi công xây dựng 

công trình HTKT 



33 Công ty TNHH Tư 

vấn đầu tư và xây 

dựng Đắk Lê 

6001632154 Lê Thanh Tấn Giám đốc Số 534 Võ Văn Kiệt, 

phường Khánh 

Xuân, TP.Buôn Ma 

Thuột, tỉnh Đắk Lắk 

10 người Hạng 3: Thiết kế, thẩm tra 

thiết kế công trình dân dụng và 

công nghiệp, giao thông cầu, 

đường bộ, HTKT, điện (đường 

dây và trạm biến áp); Giám sát 

thi công xây dựng công trình 

dân dụng và công nghiệp, giao 

thông cầu, đường bộ, HTKT, 

điện (đường dây và trạm biến 

áp); Quản lý dự án đầu tư xây 

dựng công trình HTKT, giao 

thông cầu, đường bộ; Khảo sát 

địa hình xây dựng; Lập Quy 

hoạch xây dựng;  

34 Công ty TNHH 

Hồng Tài Ea Súp 

6001231628 Nguyễn Văn Tài Giám đốc Số 90, thôn 6, thị 

trấn Ea Súp, huyện 

Ea Súp, tỉnh Đắk 

Lắk 

05 người Hạng 3: Thi công xây dựng 

công trình dân dụng và công 

nghiệp, giao thông cầu, đường, 

thủ 
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